




S N

djq



3
l

l 

sbisci sai

3
l

px

v

d

jq

*

2
p pxl


 Góc hình học

Tốc độ cơ *

2
r v

l


 

2 4
3 3
j j
p p

sa sb scs sa sb sci i i i i e i e i
 

     

Trục a

Trục c

Tương ứng về mặt 
hình học (Cực lồi có 
ý nghĩa minh họa )

Tương ứng 
về mặt điện

d

jq

p

Góc điện

Tốc độ điện

2 4
3 3

j j
s sa sb sc sa sb sci i i i i e i e i

 

     

Trục a 

Trục c
si

 Truc  

Trục b

SS N N

Tr
ục

 b

j

*l p 

N

S

S

N

sqi

2
r v




2
p px









+ -

SVM

ZOH

ZOH

ZOH

ut
vt
wt

abc

dcU

dq

v



0

0

2 vdl


 


      


dq


Tính 
* *,sd squ u

  

* ** 0sd sdi i 

**
sqi  

 

** 0sdi 
**
sqi

sdi

sqi

sdu

squ
 

 

v

**
sdru

**
sqru

*
sdu

*
squ

su 

su 

sdi

sqi



Xử lý sai 
lệch dòng

 

 Xử lý 
sai lệch 
Tốc độ

Tính *
sqi

**
mv

 

 

*
mv

* ** 0sd sdi i 


cF

Ước lượng 
Tải

sdi

sqi

Xử lý 
sai lệch 

vị trí

Thiết 
lập quỹ 

đạo

 

Tính 
*v

 

*
px  

 

ZOHpx

**
sdu

**
squ

Hạn chế

Hiệu chỉnh 
ngược

sdi

sqi
* ** 0sd sdi i 

Động cơ tuyến tính
ĐB-KTVC



+ -

SVM

ZOH

ZOH

ZOH

abc

dcU

dq

v



0

0

2 vdl


 


      


dq



 

* 0sdi 

*
sqi

 

v

**
sdru

**
sqru

su 

su 

sdi

sqi

sdisqi

ĐCTĐ

**
sdu

**
squ

Hạn chế

isdR

isqR

ĐK
PHTT

1w

2w

ut
vt
wt

vsdi sqi
 Tốc độ đặt

Động cơ tuyến tính
ĐB-KTVC



 

1

s sdR L s
sdi

1

s sqR L s
sqi

2
sq

v L


2
sd

v L


 

sdu

squ

 Ref = 0
idR

iqRRef = 0

 

2
sd

v L


2
sq

v L


sqi
 

sdi

 

 **
sd sdi i

 **
sq sqi i

Xử lý sai lệch dòng



0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0
Ket qua

Time(s)

V
ị T

ri 
(m

)

Thời gian (s)

*
px

px

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-1.6

-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0
Ket qua

Tố
c 

độ
 (m

/s) **v
v

Thời gian (s)

(a)

(b)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
4.9

4.92

4.94

4.96

4.98

5

5.02

5.04

5.06

5.08

Lự
c c

ản
 (N

)

cF


cF

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-0.18

-0.16

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

Thời gian (s)

Thời gian (s)

(c)

(d)

**
sdi  sd ZOHi

**
sqi

D
òn

g 
đi

ện
 (A

)

0.1995 0.1996 0.1997 0.1998 0.1999 0.2 0.2001 0.2002 0.2003 0.2004 0.2005
-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

 sq ZOHi

sdi sqi

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-2

0

2

4

6

8

10

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-1.6

-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-0.45

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

V
ị T

ri 
(m

)

Thời gian (s)

*
px

px

(a)

(b)

**v
v

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-0.18

-0.16

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

**
sdi  sd ZOHi

D
òn

g 
đi

ện
 (A

)

**
sqi

 sq ZOHi

Thời gian (s)
0.1995 0.1996 0.1997 0.1998 0.1999 0.2 0.2001 0.2002 0.2003 0.2004 0.2005

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

sdi sqi


cF

cF

0.0995 0.0996 0.0997 0.0998 0.0999 0.1 0.1001 0.1002 0.1003 0.1004 0.1005
4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8


cF

cF

Lự
c 

cả
n 

(N
)

Thời gian (s)

(c)

(d)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0
Ket qua

Time(s)

V
ị T

ri 
(m

)

Thời gian (s)

*
px

px

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-1.6

-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0
Ket qua

Tố
c 

độ
 (m

/s) **v
v

Thời gian (s)

(a)

(b)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
4.9

4.92

4.94

4.96

4.98

5

5.02

5.04

5.06

5.08

Lự
c c

ản
 (N

)

cF


cF

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-0.18

-0.16

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

Thời gian (s)

Thời gian (s)

(c)

(d)

**
sdi  sd ZOHi

**
sqi

D
òn

g 
đi

ện
 (A

)

0.1995 0.1996 0.1997 0.1998 0.1999 0.2 0.2001 0.2002 0.2003 0.2004 0.2005
-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

 sq ZOHi

sdi sqi

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-2

0

2

4

6

8

10

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-1.6

-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-0.45

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

V
ị T

ri 
(m

)

Thời gian (s)

*
px

px

(a)

(b)

**v
v

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
-0.18

-0.16

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

**
sdi  sd ZOHi

D
òn

g 
đi

ện
 (A

)

**
sqi

 sq ZOHi

Thời gian (s)
0.1995 0.1996 0.1997 0.1998 0.1999 0.2 0.2001 0.2002 0.2003 0.2004 0.2005

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

sdi sqi


cF

cF

0.0995 0.0996 0.0997 0.0998 0.0999 0.1 0.1001 0.1002 0.1003 0.1004 0.1005
4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8


cF

cF

Lự
c 

cả
n 

(N
)

Thời gian (s)

(c)

(d)






